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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

Từ viết tắt, ký hiệu Giải thích ký hiệu, cụm từ viết tắt 

CSPL Chính sách phúc lợi 

MXH Mạng xã hội 

ETC Ethical Drug - Kênh đấu thầu tại sở và bệnh viện 

OTC Over The Counter - Kênh bán lẻ của các nhà thuốc 

RP Retail Pharmacy - Kênh nhà thuốc 

DO Doctor Official - Kênh phòng khám 

TD Tender - Kênh thầu 

HP Hospital Pharmacy - Kênh bệnh viện 

CBNV Cán bộ nhân viên 

NLĐ Người lao động 

BHYT Bảo hiểm Y tế 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

BHXH Bảo hiểm xã hội 
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